
STT Họ và tên
Năm 

sinh

 Trình độ 

chuyên môn

Chức vụ, 

chức danh

 công tác

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí việc làm Công việc thực tế Đơn vị công tác

Phụ cấp 

ưu đãi 

nghề đề 

nghị 

hưởng 

Thời điểm 

hưởng
Ghi

 chú

A

1 Trương Thanh Liêm 1973
Bác sĩ CKI-Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Giám đốc

Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện 

Trung tâm; chỉ đạo tổ chức cán bộ, kế 

hoạch, tài chính, y tế dự phòng và ký 

duyệt hồ sơ bệnh án theo phân công. 

Có nhiệm vụ chuyên môn gắn với vị trí 

việc làm theo bản mô tả công việc.

Ban Giám đốc 30% 01/01/2026

2 Nguyễn Minh Hiền 1982
Bác sĩ CKI-Ngoại 

Chấn thương

Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03 Phó Giám đốc

Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo khám 

bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chất 

lượng bệnh viện, khoa học kỹ thuật, 

chuyển đổi số và ký duyệt bệnh án. Có 

nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu, 

hội chẩn theo bản mô tả công việc.

Ban Giám đốc 30% 01/01/2026

3 Ngô Thị Ngân 1987
Cử nhân

Quản trị nhân lực
Chuyên viên 01.003 Trưởng phòng 

Quản lý Phòng Tổ chức - Hành chính; 

thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế 

độ chính sách, hồ sơ viên chức và 

nhiệm vụ hành chính theo phân công; 

không trực tiếp làm chuyên môn y tế.

Phòng Tổ chức - Hành chính 30% 01/01/2026

4 Nguyễn Viết Xuân 1980
Cử nhân Điều 

dưỡng GMHS

Điều dưỡng 

hạng III 
V.08.05.12 Trưởng phòng 

Quản lý, điều hành phòng; phụ trách 

điều dưỡng, truyền thông, đào tạo, 

tham mưu mua sắm và quản lý thiết bị 

y tế; đồng thời thực hiện công tác gây 

mê hồi sức theo phân công.

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ, Điều dưỡng, Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe

30% 01/01/2026

5 Chu Đức Dực 1989
Bác sĩ CKI- Gây mê 

hồi sức

Bác sĩ hạng III 
V.08.01.03

Phó Trưởng 

phòng 

Giúp Trưởng phòng quản lý công tác 

kế hoạch - nghiệp vụ, thống kê, chất 

lượng, bảo hiểm y tế, chỉ đạo tuyến, 

đào tạo; tham gia khám, điều trị khi 

được phân công, điều động.

Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ, Điều dưỡng, Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe

30% 01/01/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG, MỨC HƯỞNG, THỜI GIAN HƯỞNG PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ THEO NGHỊ ĐỊNH 350/2026/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số 1164/TB-TTYT ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Y tế Krông Pa)

   SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PA

Nhóm viên chức quản lý (05 người)



B

1 Ksor Phôi 1993 Bác sĩ YHDP
Bác sĩ YHDP 

(Hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ YHDP

Thường xuyên, trực tiếp thực hiện 

giám sát, phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm (Bệnh sốt xuất huyết); tổng hợp, 

phân tích tình hình dịch bệnh và triển 

khai biện pháp phòng, chống dịch theo 

phân công.

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

2 Siu Nguyên 1972 Điều dưỡng cao đẳng
Điiều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Điều dưỡng

Thường xuyên, trực tiếp tham gia giám 

sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

(Sốt rét); thu thập, tổng hợp số liệu và 

thực hiện biện pháp phòng, chống dịch 

trong phạm vi chuyên môn điều dưỡng 

theo phân công.

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

3 Nay Mân 1968 Y sĩ Y sĩ V.08.03.07 Y sĩ

Thường xuyên, trực tiếp thực hiện 

giám sát, phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm (Bệnh sốt xuất huyết); tổng hợp, 

phân tích tình hình dịch bệnh và triển 

khai biện pháp phòng, chống dịch theo 

phân công.

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

4 Nguyễn Văn Thể 1973 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Điều dưỡng

Thường xuyên, trực tiếp tham gia giám 

sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

(Sốt rét); thu thập, tổng hợp số liệu và 

thực hiện biện pháp phòng, chống dịch 

trong phạm vi chuyên môn điều dưỡng 

theo phân công.

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

5 Alê Cheo 1969 Y sĩ Y sĩ V.08.03.07 Y sĩ

Thường xuyên, trực tiếp tham gia giám 

sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

(bệnh lao); thu thập thông tin, theo dõi 

tình hình dịch bệnh và thực hiện biện 

pháp phòng, chống dịch trong phạm vi 

chuyên môn y sĩ theo phân công.

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

6
Phùng Thị Tuyết 

Hoa
1983 Cử nhân hộ sinh

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15 Hộ sinh

Thường xuyên, trực tiếp tham gia giám 

sát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

(Tiêm chủng mở rộng); thu thập thông 

tin, tổng hợp số liệu và thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch được 

phân công

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế công cộng, 

An toàn thực phẩm, Dân số 

và Phát triển

60%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

7
Nguyễn Thị Trưng 

Vương
1976 Cử nhân hộ sinh

Hộ sinh 

hạng III
V.08.06.15

Quản lý chất 

lượng y tế 

(Công tác 

nhiễm khuẩn)

Thường xuyên, trực tiếp thực hiện 

công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; theo 

dõi, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn tại đơn 

vị theo phân công.

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, 

Điều dưỡng, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe

50%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

Viên chức thuộc nhóm chuyên môn (09 người)



8 Nguyễn Hữu Duy 1990
Cao đẳng hình ảnh y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 Kỹ thuật y

Thường xuyên, trực tiếp thực hiện kỹ 

thuật chẩn đoán hình ảnh theo phân 

công; vận hành thiết bị, ghi nhận và xử 

lý hình ảnh trong phạm vi chuyên môn 

kỹ thuật y.

Khoa Xét nghiệm, Chẩn 

đoán hình ảnh
50%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

9 Mai Văn Ngãi 1983
Cao đẳng hình ảnh y 

học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19 Kỹ thuật y

Thường xuyên, trực tiếp thực hiện kỹ 

thuật chẩn đoán hình ảnh theo phân 

công; vận hành thiết bị, ghi nhận và xử 

lý hình ảnh trong phạm vi chuyên môn 

kỹ thuật y.

Khoa Xét nghiệm, Chẩn 

đoán hình ảnh
50%

01/01/2026 

đến 

31/01/2026

Từ tháng 

02/2026 đề 

nghị hưởng 

phụ cấp ưu 

đãi theo NĐ 

76

C

1 Võ Thị Phương Linh 1981 Cử nhân Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15

Hành chính

-Tổng hợp

Thực hiện công tác hành chính, tổng 

hợp tại Phòng Tổ chức - Hành chính; 

tổng hợp thông tin, báo cáo và theo dõi 

nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/01/2026

2 Nguyễn Thị Thêu 1972
Trung cấp Hành 

chính văn phòng
Nhân viên 01.005 Lưu trữ

Thực hiện công tác lưu trữ; thu thập, 

sắp xếp, bảo quản hồ sơ, tài liệu và 

phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu 

trữ.

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/01/2026

3
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
1991

Cao đẳng QTVP và 

Lưu trữ

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 Văn thư

Thực hiện công tác văn thư; tiếp nhận, 

đăng ký, chuyển giao văn bản đến; 

phát hành, quản lý văn bản đi và quản 

lý, sử dụng con dấu theo phân công.

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/04/2026

4
Nguyễn Thị Phương 

Phương
1996

Cử nhân Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên 01.003

Quản trị công 

sở

Thực hiện công tác quản trị công sở; 

theo dõi cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt 

động của đơn vị theo phân công.

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/09/2026

5 R' Ô H' Đuy 1999 Cử nhân Luật Chuyên viên 01.003

Công tác Tổ 

chức cán bộ, 

thi đua khen 

thưởng

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, 

quản lý hồ sơ viên chức; tổng hợp, 

tham mưu công tác thi đua, khen 

thưởng theo phân công.

Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/07/2026

6 Nguyễn Thị Ngọc 1991
Cao đẳng Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Truyền thông

Thực hiện công tác truyền thông và 

giáo dục sức khỏe; tổng hợp số liệu, 

báo cáo về hoạt động truyền thông 

theo phân công.

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, 

Điều dưỡng, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe Trung 

tâm Y tế Krông Pa

30% 01/07/2026

7
Nguyễn Thị Hồng 

Nhân
1997 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Thống kê

Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp 

số liệu và báo cáo hoạt động của đơn 

vị; thực hiện công tác xã hội theo phân 

công.

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, 

Điều dưỡng, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe Trung 

tâm Y tế Krông Pa

30% 01/07/2026

Viên chức thuộc nhóm hỗ trợ (14 người)



8 Kpă Xư 1988 Cử nhân CNTT Chuyên viên 01.003

Ứng dụng 

công

 nghệ thông 

tin và chuyển 

đổi số

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số; hỗ trợ sử dụng 

phần mềm, quản lý hệ thống thông tin 

và xử lý sự cố kỹ thuật theo phân công.

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, 

Điều dưỡng, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe Trung 

tâm Y tế Krông Pa

30% 01/01/2026

9
Đồng Trần Thúy 

Loan
1972 Điều dưỡng trung học

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 Thủ quỹ

Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ; thu, chi 

tiền mặt theo chứng từ được phê duyệt; 

quản lý tiền mặt, ghi sổ quỹ và đối 

chiếu với kế toán theo phân công.

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, 

Điều dưỡng, Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe Trung 

tâm Y tế Krông Pa

30% 01/01/2026

10 Ksor Luân 1988 Cử nhân Kế toán Kế toán viên 06.031 Kế toán

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo phân 

công; kiểm tra, hạch toán chứng từ, 

theo dõi các khoản thu, chi, đối chiếu 

số liệu và lập báo cáo kế toán theo 

nhiệm vụ được phân công

Phòng Tài chính -Kế toán, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

11 Đỗ Thị Phương Chi 1980 Cử nhân Kế toán Kế toán viên 06.031 Kế toán

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo phân 

công; kiểm tra, hạch toán chứng từ, 

theo dõi các khoản thu, chi, đối chiếu 

số liệu và lập báo cáo kế toántheo 

nhiệm vụ được phân công

Phòng Tài chính -Kế toán, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

12 Trần Thị Ngọc Linh 1991 Cử nhân Kế toán Kế toán viên 06.031 Kế toán

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo phân 

công; kiểm tra, hạch toán chứng từ, 

theo dõi các khoản thu, chi, đối chiếu 

số liệu và lập báo cáo kế toán theo 

nhiệm vụ được phân công

Phòng Tài chính -Kế toán, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

13 Siu H' Jua 1985 Cao đẳng Kế toán
Kế toán viên

 cao đẳng
06a.031 Kế toán

Thực hiện nghiệp vụ kế toán theo phân 

công; kiểm tra, hạch toán chứng từ, 

theo dõi các khoản thu, chi, đối chiếu 

số liệu và lập báo cáo kế toán theo 

nhiệm vụ được phân công

Phòng Tài chính -Kế toán, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

14 Siu H' Si Na Cử nhân Kế toán Kế toán viên 06.031 Kế toán

Tổ chức, điều hành công tác kế toán; 

kiểm tra chứng từ, sổ sách và báo cáo 

kế toán; tham mưu quản lý tài chính, 

kiểm soát thu, chi theo nhiệm vụ kế 

toán trưởng.

Phòng Tài chính -Kế toán, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/03/2026

D

1 Dương Kim Tứ 1971 Lái xe
Lái xe

 cứu thương

Lái xe

 cứu thương

Phòng Tổ chức-Hành 

chính,Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/01/2026

Hợp đồng lao động thuộc nhóm phục vụ (09 người)



2 Trương Thị Hưởng 1984 Hộ lý Hộ lý Hộ lý

Khoa Khám bệnh, Cấp cứu, 

Hồi sức tích cực và Chống 

độc, Trung tâm Y tế Krông 

Pa

30% 01/01/2026

3 Rô Thị Nam 1975 Hộ lý Hộ lý Hộ lý

Khoa Ngoại, Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng, 

Trung tâm Y tế Krông Pa

30% 01/01/2026

4 Nguyễn Thị Quyền 1995 Hộ lý Hộ lý Hộ lý

Khoa Ngoại, Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức, Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng, 

Trung tâm Y tế Krông Pa

30% 01/01/2026

5 Nay Thuân 1995 Lái xe
Lái xe

 cứu thương

Lái xe

 cứu thương

Phòng Tổ chức-Hành chính, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

6 Nguyễn Văn Thân 1984 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ
Phòng Tổ chức-Hành chính, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

7 Kiều Ngọc Thiện 1982 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ
Phòng Tổ chức-Hành chính, 

Trung tâm Y tế Krông Pa
30% 01/01/2026

8 Ksor H' Yoát 1988 Hộ lý Hộ lý Hộ lý

Khoa Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, Trung tâm Y tế 

Krông Pa

30% 01/01/2026

9 Rơ Ô H' Cân 1991 Hộ lý Hộ lý Hộ lý

Khoa Nội, Nhi, Truyền 

nhiễm, Trung tâm Y tế 

Krông Pa

30% 01/01/2026
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